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1
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina
Reach

Reach Complete Care Original 

Tootpaste

25198/16/CBMP/

QLD

Công ty TNHH 

SCJ TV Shopping
Truyền hình

05/2018/XNQC - 

YTĐN

2
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina
Reach

Reach Complete Care Extra 

Fresh Tootpaste

25194/16/CBMP/

QLD

Công ty TNHH 

SCJ TV Shopping
Truyền hình

05/2018/XNQC - 

YTĐN

3
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina
Reach

Reach Professional White 

Toothpaste

25199/16/CBMP/

QLD

Công ty TNHH 

SCJ TV Shopping
Truyền hình

05/2018/XNQC - 

YTĐN

4
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina
OHUI

OHUI ULTIMATE COVER 

CUSHION MATT

35207/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Mỹ phẩm LG 

Vina

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina
01/2018/XNQC-

YTĐN

5
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG Vina
OHUI

OHUI ROUGE REAL 

LIPSTICK

44207/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Mỹ phẩm LG 

Vina

Báo giấy,quảng cáo ngoài trời, tòa nhà, 

website

01/2018/XNQC-

YTĐN

6
Công ty Cổ phần 

Angel Việt Nam
Wesser Sữa tắm gội Wesses 2in1 129/CBMP-ĐN

Công ty Cổ phần 

Angel Việt Nam

Báo giấy,quảng cáo ngoài trời, tòa nhà, 

website

02/2018/XNQC-

YTĐN

7
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Perfect Face Milk 

SPF50+/PA+++
02/17/CBMP-ĐN

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Truyền hình, màn hình điện tử, trên 

mạng

04/2018/XNQC-

YTĐN

8
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Bright Face Milk 

SPF50+/PA+++

140/16/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Truyền hình, màn hình điện tử, trên 

mạng

04/2018/XNQC-

YTĐN

9
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Color Control CC 

Milk SPF50+/PA++++

200/15/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Truyền hình, màn hình điện tử, trên 

mạng

04/2018/XNQC-

YTĐN

10
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Perfect Face Milk 

SPF50+/PA+++
02/17/CBMP-ĐN

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Truyền hình, màn hình điện tử, trên 

mạng

03/2018/XNQC-

YTĐN

11
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Bright Face Milk 

SPF50+/PA+++

140/16/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Truyền hình, màn hình điện tử, trên 

mạng

03/2018/XNQC-

YTĐN

12
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Color Control CC 

Milk SPF50+/PA++++

200/15/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Truyền hình, màn hình điện tử, trên 

mạng

03/2018/XNQC-

YTĐN
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13
CÔNG TY TNHH 

MỸ PHẨM LG VINA

The history 

of Whoo

The History of Whoo Bichup 

Self-Generating Anti-Aging 

Essence

12147/16/CBMP-

QLD

CÔNG TY TNHH 

MỸ PHẨM LG 

VINA

Báo in (báo giấy), quảng cáo ngoài trời
06/2018/XNQC-

YTĐN

14
CÔNG TY TNHH 

MỸ PHẨM LG VINA
O HUI O Hui Varnishing Pact

35146/17/CBMP-

QLD

Chi nhánh Công ty 

TNHH Mỹ phẩm 

LG Vina

Truyền hình: VGS Shop
07/2018/XNQC-

YTĐN

15
CÔNG TY TNHH 

MỸ PHẨM LG VINA
O HUI

O Hui Ultimate Cover Cushion 

Matt Finish 01

35207/17/CBMP-

QLD

Chi nhánh Công ty 

TNHH Mỹ phẩm 

LG Vina

Truyền hình: VGS Shop
07/2018/XNQC-

YTĐN

16

Cty TNHH MTN 

Vimedimex Bình 

Dương

Betadine 

Betadine Feminine Wash Foam 

Daily Use Gentle Protection 

Immortelle

43324/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

DKSH Việt Nam

Quảng cáo thông qua hội thảo giới thiệu 

mỹ phẩm

08/2018/XNQC - 

YTĐN

17
Công ty TNHH Bayer 

Việt Nam
Bepanthen Bepanthen Balm

35147/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam

Quảng cáo trên áp phích, quảng cáo trên 

tạp chí, pano, hộp đèn, LCD trong nhà, 

LCD ngoài trời, biển quảng cáo ngoài 

trời, biển quảng cáo trong nhà, Internet, 

Website, băng rôn, tại các nhà chờ, điểm 

bán vé xe buýt, quảng cáo trên xe bus, 

quảng cáo trên taxi, quảng cáo tại điểm 

bán

09/2018/XNQC - 

YTĐN

18
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Curél

Curél Intensive Moiture Care 

Intensive Moisture Cream

50612/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

báo in, trang thông tin điện tử, các trang 

mạng xã hội (www.tuoitre.com, 

www.facebook.com...), bảng quảng cáo 

ngoài trời (băng rôn, bảng quảng cáo…)

10/2018/XNQC-

YTĐN

19
Công ty TNHH Bayer 

Việt Nam
Bepanthen Bepanthen Balm

35147/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam

Quảng cáo trên áp phích, quảng cáo trên 

tạp chí, pano, hộp đèn, LCD trong nhà, 

LCD ngoài trời, biển quảng cáo ngoài 

trời, biển quảng cáo trong nhà, Internet, 

Website, băng rôn, tại các nhà chờ, điểm 

bán vé xe buýt, quảng cáo trên xe bus, 

quảng cáo trên taxi, quảng cáo tại điểm 

bán

12/2018/XNQC - 

YTĐN

2
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20

Công ty TNHH 

ROHTO-

MENTHOLATUM 

ACNES ANTI-BLACKHEAD 

CLEANSER & MASK

184/18/CBMP-

BD

Công ty TNHH 

ROHTO-

MENTHOLATU

M 

Hội thào
13/2018/XNQC - 

YTĐN

21

Công ty TNHH 

ROHTO-

MENTHOLATUM 

SELSUN ANTI-DANDRUFF 

SHAMPOO

449/16/CBMP-

BD

Công ty TNHH 

ROHTO-

MENTHOLATU

M 

Hội thào
13/2018/XNQC - 

YTĐN

22

Công ty TNHH 

ROHTO-

MENTHOLATUM 

TINH CHẤT DƯỠNG DA 

MENTHOLATUM BOTANIC

028/18/CBMP-

BD

Công ty TNHH 

ROHTO-

MENTHOLATU

M 

Hội thào
13/2018/XNQC - 

YTĐN

23

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Skin mask

172/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

24

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Body lotion makeup

175/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

25

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Cleanser

176/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

26

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Sun block makeup

181/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

27

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Acne pro

182/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

28

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Fresh skin

184/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

29

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Eyes care

188/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

30

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Body white shower

189/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

3
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31

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Skin lightening

158/18/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

32

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Melasma pro

159/18/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

33

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Melasma clearr

160/18/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

34

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
White body lotion

161/18/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

35

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Spotless acne

162/18/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

36

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Scar clearr

163/18/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

37

Công ty TNHH E.B.C 

Dược Phẩm Giang 

Điền

White 

doctors
Daily uv care

268/18/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

E.B.C Dược Phẩm 

Giang Điền

Quảng cáo Poster tại các điểm bán hàng, 

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

15/2018/XNQC-

YTDN

38
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

KOI 

BEAUTY

KOI CHIC FRESH MATTE 

LIPSTICK

168/17/CBMP- 

ĐN

Công ty TNHH 

Young Sung Vina
Quảng cáo trên báo điện tử kênh 14.vn 18/2018/XNQC

39
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
CURÉL

CURÉL INTENSIVE 

MOISTURE CARE 

INTENSIVE MOISTURE 

CREAM

50612/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

KAO Việt Nam

Quảng cáo trên:  báo in, trang thông tin 

điện tử, các trang mạng xã hội, bảng 

quảng cáo ngoài trời .

16/2018/XNQC

40
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
CURÉL

CURÉL INTENSIVE 

MOISTURE CARE 

FOAMING WASH

50609/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

KAO Việt Nam

Quảng cáo trên:  báo in, trang thông tin 

điện tử, các trang mạng xã hội, bảng 

quảng cáo ngoài trời .

16/2018/XNQC

41
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
CURÉL

CURÉL INTENSIVE 

MOISTURE CARE MAKEUP 

CLEANSING GEL

66886/18/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

KAO Việt Nam

Quảng cáo trên:  báo in, trang thông tin 

điện tử, các trang mạng xã hội, bảng 

quảng cáo ngoài trời .

16/2018/XNQC

4
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42
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
CURÉL

CURÉL INTENSIVE 

MOISTURE CARE 

MOISTURE LOTION III 

ENRICH

50613/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

KAO Việt Nam

Quảng cáo trên:  báo in, trang thông tin 

điện tử, các trang mạng xã hội, bảng 

quảng cáo ngoài trời .

16/2018/XNQC

43

Công ty TNHH 

TM&DV Tân An 

Khang

Kihasen
65/15/CBMP- 

ĐN

Công ty TNHH 

TM&DV Tân An 

Khang

Áp phích, tờ rơi, banner 19/2018/XNQC

44
CÔNG TY TNHH 

MỸ PHẨM LG VINA

The history 

of Whoo

The History of Whoo Bichup 

Self-Generating Anti-Aging 

Essence

12147/16/CBMP-

QLD

CÔNG TY TNHH 

MỸ PHẨM LG 

VINA

Báo in (báo giấy), quảng cáo ngoài trời
20/2018/XNQC-

YTĐN

45
Công ty TNHH Bayer 

Việt Nam
Bepanthen Bepanthen Balm

35147/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam

Quảng cáo trên áp phích, quảng cáo trên 

tạp chí, pano, hộp đèn, LCD trong nhà, 

LCD ngoài trời, biển quảng cáo ngoài 

trời, biển quảng cáo trong nhà, Internet, 

Website, băng rôn, tại các nhà chờ, điểm 

bán vé xe buýt, quảng cáo trên xe bus, 

quảng cáo trên taxi, quảng cáo tại điểm 

bán

21/2018/XNQC - 

YTĐN

46
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Aqua Rich Watery 

Essence SPF50+/PA++++

205/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Sản phẩm in, báo in, trang thông tin điện 

tử, mạng xã hội, Quảng cáo ngoài trời

22/2018/XNQC-

YTĐN

47
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Aqua Rich Watery 

Gel SPF50+/PA++++

22870/16/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Sản phẩm in, báo in, trang thông tin điện 

tử, mạng xã hội, Quảng cáo ngoài trời

22/2018/XNQC-

YTĐN

48
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Aqua Rich Watery 

Essence SPF50+/PA++++

205/17/CBMP-

ĐN

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Truyền hình, trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội. Quảng cáo ngoài trời

23/2018/XNQC-

YTĐN

49
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré UV Aqua Rich Watery 

Gel SPF50+/PA++++

22870/16/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Truyền hình, trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội. Quảng cáo ngoài trời

23/2018/XNQC-

YTĐN

50
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré Make Up Remover 

Moisture Cleansing Liquid

72687/18/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Sản phẩm in, báo, trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội. Quảng cáo ngoài trời

24/2018/XNQC-

YTĐN

51
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Bioré

Bioré Make Up Remover 

Moisture Cleansing Liquid

72687/18/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Kao Việt Nam

Sản phẩm in, báo, trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội. Quảng cáo ngoài trời

01/2019/XNQC-

YTĐN

5
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52
Công ty TNHH Bayer 

Việt Nam
Bepanthen Bepanthen Balm

35147/17/CBMP-

QLD

Công ty TNHH 

Bayer Việt Nam

Quảng cáo trên áp phích, quảng cáo trên 

tạp chí, pano, hộp đèn, LCD trong nhà, 

LCD ngoài trời, biển quảng cáo ngoài 

trời, biển quảng cáo trong nhà, Internet, 

Website, băng rôn, tại các nhà chờ, điểm 

bán vé xe buýt, quảng cáo trên xe bus, 

quảng cáo trên taxi, quảng cáo tại điểm 

bán

25/2018/XNQC - 

YTĐN
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